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ABSTRACT 

Results on selection and development of AB05-08 cashew variety  

AB05-08 cashew variety was collected and selected from the cashew development programme for 
AGROSTAR Company (Cambodia) conducted by the Institute of Agricultural Sciences for Southern 
Vietnam (IAS) during 2001 - 2011. The main characteristics of AB05-08 variety are: 1) first bearing: 
18 months after plantation; mean yield after 3

rd
 year of plantation: 1,400 kg/ha, 8

th
 year after 

plantation: 3,000 kg/ha, which is 18.5 percent higher than the controls as the control PN1 cashew 
variety is only 2,525 kg/ha; number of nut/kg: 131; nut weight percentage: 28.9%. AB05-08 variety 
has strong growth, medium canopy type, extensive branching, three bearing times in a crop. IAS 
would like MARD to approve and allow releasing AB05-08 cashew variety in Southeastern and high 
land regions. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Điều ệp quan trọng có 
ị xuất khẩu cao sau lúa, cao su v

ở Việt Nam. ững năm đầu của thế 
ỷ XXI, ngành điều phát triển vượt bậc 

trở thành một trong những ngành hàng 
xuất khẩu nông sản chủ lực của nước ta và 
đứng thứ nhất trong các nước xuất khẩu 
điều của thế giới ạch xuất điều 

ủa nước ta ăm 2014 đ đạt 2,2 tỷ USD
ải quyết việc l

động Giai đoạn từ năm năng 
suất điều bình quân đạt thấp khoảng ạ 
ạt/ha; cao nhất là năm đạt tạ 

hạt giai đoạn từ ến động 
ừ tạ hạt Năm năng suất 

điều tăng lên rất đáng kể đạt ạ 

ện KHKT ền Nam
ở Nông nghiệp & PTNT B ương



ạt/ha, tăng 24,4% (2,30 tạ/ha) so với năm 
2013, năng suất điều b ất từ 
trước đến nay v là nước có năng suất điều 

ế giới ục Trồng trọt, 2014). 

ục ti ủa của công tác chọn tạo 
ống điều l ải đạt được năng suất hạt 

ấn/ha; tỷ lệ nhân cao hơn 28%, kích cỡ 
ạt < 160 hạt/kg, chống chịu một số sâu 
ệnh hại ốt ới điều kiện cụ thể 
ủa từng v ết sức cần thiết. 

ống điều mới AB05 08 đ đáp ứng được 
ững y ầu n

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

ồn gốc giống: Giống điều AB05
được sưu tập v ển trong chương 

ỗ trợ phát triển sản xuất điều cho 
ủa Viện Khoa học 

ỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) 
ển chọn v ảo nghiệm từ năm 2003 

đến 2011, nhân giống vô tính v ảo 
ệm sản xuất từ năm 2006 đến nay. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

ập và đánh giá nguồn gen:

Điều tra v ển các cây đầu 
được tiến h ại v ồng điều 

ới 2.300 ha của Công ty AGROSTAR từ 
năm 2001 đến 2011. Áp dụng phương 

ển sớm đối với cây công nghiệp 
dài ngày để chọn lọc giống điều, phương 

ển non thường được áp dụng trong 
ệc tuyển chọn giống cây lâu năm đ

được ứng dụng trên cây điều. Phương pháp 
ết quả năng suất v ất 

lượng của các năm đầu để dự đoán năng 
ất các năm về sau, do đó có thể tiến h
ọn lọc ngay từ các vụ thu hoạch đầu 

ằng cách “lấy không gian tranh thủ 
ời gian” một chu kỳ chọn giống có thể 

ăm kể từ khi sưu 
ập tập đoàn. Các bước được tiến hành như 

sau: Sau khi cây đầu d ưu tú được phát 

ện, tiến ống vô tính để c
lúc đưa vào vườn lưu giữ nguồn gen v
dùng để đánh giá tập đoàn. Sau hai năm 

ắt đầu ra hoa, tiến h
đánh giá và chọn ra 5 

ển vọng nhất đưa vào các thí nghiệm so 
ống. Khi cây ở thí nghiệm so sánh 

ống ra hoa sau hai năm trồng, kết hợp 
ới kết quả thu được từ vườn lưu giữ 

ồn gen và đánh giá tập đo ọn ra 3 
ưu tú nhất đưa vào các thí 

ệm khu vực hóa. Tương tự như trên, 
ệm khu vực hóa ch ết 

ả đầu tiên sau hai năm trồng, kết hợp với 
ết quả của các thí nghiệm trước đó 

ọn ra các d ăng suất cao, 
ất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sản 
ất của các địa phương để đưa vào sản 
ất giống vô tính cung cấp cho các địa

phương sản xuất thử. Giống mới sẽ được 
ổ biến v ản xuất đại trà sau hai năm 

ếp theo (Phạm Văn Bi

ỉ ti ọn lọc giống điều: 

Cây có năng suất cao v ổn định b
quân trong 3 năm liên tiếp từ 20 kg/cây trở 

ấn/ha) ở năm t ứ 8 sau trồng; 
ỡ hạt: < 170 hạt/kg; tỷ lệ nhân thu 

ồi: > 28%; Cây sinh trưởng khỏe, phát 
ển tán đều, d ấp v ệnh.

Bố trí thí nghiệm và chỉ tiêu theo dõi  

ố trí thí nghiệm: 

ệm tập đoàn được bố trí theo 
ểu tuần tự ngẫu nh ặp lại. Thí 

ệm so sánh v ực hóa giống bố trí 
ểu khối đầy đủ ho ẫu nhi

ới 3 lần lặp lại, chăm sóc thí 
ệm được áp dụng theo ẩn 

ệm 
được thực hiện tại Đông Nam bộ v

test được dùng để phân tích 
ống k ệm tập đoàn để 

ắt cặp với các d điều triển 
ọng v ống đối chứng PN1; ố liệu 



ệm khác được xử lý thống k ằng 
chương tr

ỉ ti

ỉ ti sinh trưởng: Chiều cao cây 
(m); đường kính gốc (cm); đường kính tán 

ố chồi/m ấu trúc tán (d
ưa); sâu bệnh (đối tượng gây hại 

ấp). 

ỉ tiêu năng suất v ất lượng hạt: 
ố quả thu hoạch (quả/chùm); năng suất hạt 

ỡ hạt (hạt/kg); 
ỷ lệ nhân (%).

ố mẫu phân tích chất lượng: 3 mẫu 
ẫu/nghiệm thức).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Kết quả đánh giá tập đoàn điều có 
triển vọng 

ừ 80 cây điều được sưu tập, đưa vào 
đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu ại Đồng 
Nai năm 2003 2006, đ định được 

08 có năng suất v ất lượng 
ạt cao hơn và có sự khác biệt có ý nghĩa 
ống k ới giống đối chứng PN1 trong 

ả 3 năm từ 2004 ỷ lệ nhân tương 
đương với giống đối chứng PN1. 

2. Kết quả so sánh giống điều 

2.1. Kết quả so sánh giống điều tại 
Bình Dương (trồng tháng 9/2010) 

Năm d điều vô tính AB05
ới PN1 tại B ương, 

ụ thu hoạch trong thời kỳ kiến thiết 
cơ bản cho thấy: Năng suất hạt trung b
ủa 3 năm (từ 2012 ống AB05

đạt 774 kg/ha cao hơn đối chứng PN l
kg/ha, vượt 9,47% (Bảng 1)

Bảng 1. Năng suất hạt trung bình của 5 giống điều thí nghiệm tại Bình Dương (trồng tháng 9/2010) 

TT Giống 
Năng suất hạt (kg/ha) So với đ/c 

(%) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 TB 

1 PN1 (đ/c) 284 ab* 555 bc 1.282 c 707 0 

2 AB05-08 279 ab 619 b 1.423 b 774 + 9,47 

3 AB 93 231 bc 546 bc c 680 - 2,7 

4 AB 85 138 d 447 d e 514 - 19,3 

5 TL 6/3 182 cd 473 cd d 585 - 13,8 

 CV(%) 12,7 13,3 9,9   

Ghi chú: * Những chữ cái giống nhau trong cùng một cột là không có sự sai khác, theo Duncan. 

ỡ hạt trung b ụ thu 
ạch từ 2012 ủa các giống điều 

đều dưới 160 hạt/kg, đáp ứng được mục 
ọn lọc. Giống AB05 ố hạt 

ến động từ 131 hạt/kg đến 138 hạt/kg, 
ạt/kg lớn hơn hạt của giống 

điều PN1 (đối chứng) biến động từ 146 
ạt/kg đến 150 hạt/kg, trung b
ạt/kg. Tỷ lệ nhân trung b ụ thụ 

ạch trong thời kỳ kiết thiết cơ bản của 
08 đạt 30,1% cao hơn ới 

ống đối chứng 29,1%. 

2.2. Kết quả so sánh giống điều tại 
Đồng Nai (trồng 7/2006) 

Năng suất hạt của 4 d ống điều 
ệm từ năm thứ 6 đến năm thứ 

8, tăng dần theo tuổi cây. Ở năm thứ 6 sau 
ồng (2012), giống AB05 08 đạt năng suất 
ạt 1.759 kg/ha cao hơn so với đối chứng 

Ở năm thứ 8 sau trồng, 
ống AB05 08 cho năng suất cao nhất 

ới đối chứng PN1 l
kg/ha, vượt so với đối chứng 23,9%. Kích 
ỡ hạt trung b ủa giống AB05



ạt/kg so ới đối chứng PN1 l ạt/kg. 
ỷ lệ nhân trung b ủa giống AB05

đạt 28,9% đạt ti ẩn so với mục ti
ọn lọc. (Bảng 2 v ảng 3). 

3. Kết quả khảo nghiệm sản xuất các 
giống điều mới  

ết quả điều tra sơ bộ của các nông hộ 
ảo nghiệm ễn giống 

điều AB05 ừ năm 2006 đến nay trên địa 

ỉnh Đồng Nai, B ương, B
Phước, B ịa ũng Tàu và Lâm Đồng có 

ảng 160 ha giống điều mới AB05
được trồng từ 2006 đến nay. Năng suất hạt 
trên vườn tr ễn đạt 3,8 tấn/h

ống điều mới n ũng đ được báo, 
đài truyền h Đồng Nai v ước 
đưa tin và được đông đảo b
vùng Đông Nam bộ hưởng ứng và đăng k

ồng mới.

Bảng 2. Năng suất hạt của 4 giống điều tại Trảng Bom, Đồng Nai (trồng tháng 7/2006) 

TT Dòng/giống 
Năng suất hạt (kg/ha) So với đối 

chứng (%) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 TB 

1 PN1 (đ/c) 1.465 cd* 2.039 c 2.525 b 2.010  -  

2 AB05-08 1.759 ab 2.415 ab 3.299 a 2.491 + 23,9 

3 AB85 1.090 e  1.533 d 1.635 c 1.419  - 29,4 

4 TL6/3 1.308 de 1.827 cd  2.152 bc 1.762  - 12,3 

Ghi chú: * Những chữ cái giống nhau trong cùng một cột là không có sự sai khác, theo Duncan. 

Bảng 3. Tỷ lệ nhân của một số giống điều tại Trảng Bom, Đồng Nai (trồng tháng 7/2006) 

TT Tên giống 
Tỷ lệ nhân (%) 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 T. bình 

1 PN1 29,3 28,8 ab* 29.2 29,1 

2 AB05-08 28,7 28,4 ab  29,6 28,9 

3 AB 85 29,6 27,6 b 28,1 28,4 

4 TL 6/3 28,6 27,4 b 28,0 28,0 

Ghi chú: * Những chữ cái giống nhau trong cùng một cột là không có sự sai khác, theo Duncan. 

. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận 

ống điều AB05 ần đầu 18 
ồng, năng suất năm thứ 6 

ồng đạt 1.400 kg/ha và gia tăng năm 
ứ 8 đạt 3.299 kg/ha với mật độ 200 

cây/ha, cao hơn so với đối chứng PN1 l
ỡ hạt trung ạt/kg, tỷ 

ệ nhân đạt 28,9%. Cây sinh trưởng khỏe, 
đến thấp, ra hoa nhiều 

đợt ít bị ảnh hưởng khi có mưa trái vụ.

2. Đề nghị 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp v ển 
ận AB05 ống 

điều sản xuất thử ở v Đông Nam bộ v
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ABSTRACT 

Study on agro-biological chracteristics of Hippeastrum accessions in Vietnam 

This study was conducted to observe and evaluate the agro-biological characters of 52 
Hippeastrum accessions collected from 24 provinces in Vietnam. The results showed the diversity 
on some main characteristics of the bulbs, leaf, flower and inflorescence. The floral type of all the 
accession are single while the flower colour, size and shape are much different. There were 11 
hippeastrum groups dividing based on the main flower colour as Do-soc-trang, Trang-soc-do, 
Trang, Do-nhung, Do-gao, Hong-dao, Do-dai, Cam-soc, Do-cam-dai, Cam-dai and Lan-hue-mang. 
10 out of 11 groups bloom in March and April while Lan-hue-mang group showed flower from July 
to October. The scape height (from 20cm to more than 50cm) associated with large flower 
diameter (9-16cm) and long flowering life (9-19 days) are important indicators to show that 
Hippeastrum plants are suitable for multiple usage (potted, bedding or cut flowers). The 
characteristics of anther colour, filament length and style length indicated that Hippeastrum are 
suitable for cross-pollination. This research results are valuable contribution on Hippeastrum 
database for upcoming studies in Vietnam. 

Key words: Hippeastrum, Vietnam, Amaryllis, bulb. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

ệ (
được gọi là hoa loa kèn đỏ, tứ diện, mạc 

ột chi thuộc họ Lan huệ 
ộ Hoa loa k

ới khoảng 60 lo ột lá mầm, dạng 
ồn gốc Nam Mỹ, được 

ồng rộng r ảnh ở nhiều 
ốc gia v ệt đới v ệt đới.

ễn Thị Đỏ (2007) v ạm 
ộ (2000), chi Lan huệ có 2 lo

ổ biến ở nước t ệ 
ệ 

ạng ( ới 
ắc hoa tương ứng là màu đỏ v ồng 

ọc. Với nhiều ưu điểm như màu sắc hoa 
đẹp, hoa lớn, độ bền hoa tương đối d

ễ trồng và chăm sóc, cây Lan huệ thường 
được trồng phổ biến l ảnh trang trí 
trong vườn nh ặc cảnh quan công vi

ở. 

ọc viện Nông nghiệp Việt Nam


